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120 

CBGVLX
DBN 

 
LS-XD-
T C 

 

 

 

 
 

STT 
Nhóm 
vật liệu 

 
Tên vật liệu/loại vật liệu 

Đơn 
vị tính 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật 

 
Quy cách 

Nhà sản 
xuất 

 
Xuất xứ 

Điều kiện 
thương mại 

 
Vận chuyển 

 
Ghi chú 

Đơn giá chưa 
thuế VAT 

(đồng) 
 Vật tư 

điện 
Aptomat khối chống giật 2P- 
2E 15, 20, 30A 

cái TCVN 6188:2016 
    công trình  

298.000 

 

 
XVI 

Đèn điện chiếu sáng đường phố, cột thép, cần đèn thép (Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc) 

  
 
 
 
 

 
Vật tư 
ngành 
điện 

Đèn Led chiếu sáng đường 
phố công suất 50w 
Dim 5 cấp; 
Thân vỏ bằng hợp kim nhôm 
sơn tĩnh điện; 
Điên áp: 154-265V/AC; 
Cấp bảo vệ > IP65; 
Chíp LED: Nichia, Philip, 
Epistar, Lumiled ...; 
Driver: Inventronics, Philip, 
Done ...; 
Hiệu suất phát quuang: 
>110Lm/W 
Bảo hành 5 năm 

 
 
 
 
 
 

 
Cái 

 
 
 

 
QCVN19:2019/ 

BKHCN 
TCVN 

7722:2017; 
TCVN 

7722:2019; 

   
 
 
 
 
 

 
Việt Nam 

 
 
 
 
 
 

 
Không 

   
 
 
 
 
 

 
812.000 
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CBGVLX
DBN 

 
LS-XD-
T C 

 

 

 

 
 

STT 
Nhóm 
vật liệu 

 
Tên vật liệu/loại vật liệu 

Đơn 
vị tính 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật 

 
Quy cách 

Nhà sản 
xuất 

 
Xuất xứ 

Điều kiện 
thương mại 

 
Vận chuyển 

 
Ghi chú 

Đơn giá chưa 
thuế VAT 

(đồng) 
  

 
 
 
 

 
Vật tư 
ngành 
điện 

Đèn Led chiếu sáng đường 
phố công suất 100w 
Dim 5 cấp; 
Thân vỏ bằng hợp kim nhôm 
sơn tĩnh điện; 
Điên áp: 154-265V/AC; 
Cấp bảo vệ > IP65; 
Chíp LED: Nichia, Philip, 
Epistar, Lumiled ...; 
Driver: Inventronics, Philip, 
Done ...; 
Hiệu suất phát quuang: 
>110Lm/W 
Bảo hành 5 năm 

 
 
 
 
 
 

 
Cái 

 
 
 

 
QCVN19:2019/ 

BKHCN 
TCVN 

7722:2017; 
TCVN 

7722:2019; 

   
 
 
 
 
 

 
Việt Nam 

 
 
 
 
 
 

 
Không 

   
 
 
 
 
 

 
1.200.000 

  
 
 
 
 

 
Vật tư 
ngành 
điện 

Đèn Led chiếu sáng đường 
phố công suất 120w 
Dim 5 cấp; 
Thân vỏ bằng hợp kim nhôm 
sơn tĩnh điện; 
Điên áp: 154-265V/AC; 
Cấp bảo vệ > IP65; 
Chíp LED: Nichia, Philip, 
Epistar, Lumiled ...; 
Driver: Inventronics, Philip, 
Done ...; 
Hiệu suất phát quuang: 
>110Lm/W 
Bảo hành 5 năm 

 
 
 
 
 
 

 
Cái 

 
 
 

 
QCVN19:2019/ 

BKHCN 
TCVN 

7722:2017; 
TCVN 

7722:2019; 

   
 
 
 
 
 

 
Việt Nam 

 
 
 
 
 
 

 
Không 

  
 
 
 
 
 

 
2.500.000 
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CBGVLX
DBN 

 
LS-XD-
T C 

 

 

 

 
 

STT 
Nhóm 
vật liệu 

 
Tên vật liệu/loại vật liệu 

Đơn 
vị tính 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật 

 
Quy cách 

Nhà sản 
xuất 

 
Xuất xứ 

Điều kiện 
thương mại 

 
Vận chuyển 

 
Ghi chú 

Đơn giá chưa 
thuế VAT 

(đồng) 
  

 
 
 
 

 
Vật tư 
ngành 
điện 

Đèn Led chiếu sáng đường 
phố công suất 150w 
Dim 5 cấp; 
Thân vỏ bằng hợp kim nhôm 
sơn tĩnh điện; 
Điên áp: 154-265V/AC; 
Cấp bảo vệ > IP65; 
Chíp LED: Nichia, Philip, 
Epistar, Lumiled ...; 
Driver: Inventronics, Philip, 
Done ...; 
Hiệu suất phát quuang: 
>110Lm/W 
Bảo hành 5 năm 

 
 
 
 
 
 

 
Cái 

 
 
 

 
QCVN19:2019/ 

BKHCN 
TCVN 

7722:2017; 
TCVN 

7722:2019; 

   
 
 
 
 
 

 
Việt Nam 

 
 
 
 
 
 

 
Không 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giá bán đã 
bao gồm chi 

phí vận 
chuyển đến 

  
 
 
 
 
 

 
3.073.000 

  
 
 
 
 

 
Vật tư 
ngành 
điện 

Đèn Led chiếu sáng đường 
phố công suất 180w 
Dim 5 cấp; 
Thân vỏ bằng hợp kim nhôm 
sơn tĩnh điện; 
Điên áp: 154-265V/AC; 
Cấp bảo vệ > IP65; 
Chíp LED: Nichia, Philip, 
Epistar, Lumiled ...; 
Driver: Inventronics, Philip, 
Done ...; 
Hiệu suất phát quuang: 
>110Lm/W 
Bảo hành 5 năm 

 
 
 
 
 
 

 
Cái 

 
 
 

 
QCVN19:2019/ 

BKHCN 
TCVN 

7722:2017; 
TCVN 

7722:2019; 

   
 
 
 
 
 

 
Việt Nam 

 
 
 
 
 
 

 
Không 

  
 
 
 
 
 

 
4.000.000 
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CBGVLX
DBN 

 
LS-XD-
T C 

 

 

 

 
 

STT 
Nhóm 
vật liệu 

 
Tên vật liệu/loại vật liệu 

Đơn 
vị tính 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật 

 
Quy cách 

Nhà sản 
xuất 

 
Xuất xứ 

Điều kiện 
thương mại 

 
Vận chuyển 

 
Ghi chú 

Đơn giá chưa 
thuế VAT 

(đồng) 
  

 
 
 
 

 
Vật tư 
ngành 
điện 

Đèn Led chiếu sáng đường 
phố công suất 200w 
Dim 5 cấp; 
Thân vỏ bằng hợp kim nhôm 
sơn tĩnh điện; 
Điên áp: 154-265V/AC; 
Cấp bảo vệ > IP65; 
Chíp LED: Nichia, Philip, 
Epistar, Lumiled ...; 
Driver: Inventronics, Philip, 
Done ...; 
Hiệu suất phát quuang: 
>110Lm/W 
Bảo hành 5 năm 

 
 
 
 
 
 

 
Cái 

 
 
 

 
QCVN19:2019/ 

BKHCN 
TCVN 

7722:2017; 
TCVN 

7722:2019; 

   
 
 
 
 
 

 
Việt Nam 

 
 
 
 
 
 

 
Không 

công trình 
trên địa bàn 

tỉnh Bắc 
Ninh 

  
 
 
 
 
 

 
4.140.000 

  
 
 
 
 

 
Vật tư 
ngành 
điện 

Đèn Led chiếu sáng đường 
phố công suất 300w 
Dim 5 cấp; 
Thân vỏ bằng hợp kim nhôm 
sơn tĩnh điện; 
Điên áp: 154-265V/AC; 
Cấp bảo vệ > IP65; 
Chíp LED: Nichia, Philip, 
Epistar, Lumiled ...; 
Driver: Inventronics, Philip, 
Done ...; 
Hiệu suất phát quuang: 
>110Lm/W 
Bảo hành 5 năm 

 
 
 
 
 
 

 
Cái 

 
 
 

 
QCVN19:2019/ 

BKHCN 
TCVN 

7722:2017; 
TCVN 

7722:2019; 

   
 
 
 
 
 

 
Việt Nam 

 
 
 
 
 
 

 
Không 

  
 
 
 
 
 

 
4.605.000 
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CBGVLX
DBN 

 
LS-XD-
T C 

 

 

 

 
 

STT 
Nhóm 
vật liệu 

 
Tên vật liệu/loại vật liệu 

Đơn 
vị tính 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật 

 
Quy cách 

Nhà sản 
xuất 

 
Xuất xứ 

Điều kiện 
thương mại 

 
Vận chuyển 

 
Ghi chú 

Đơn giá chưa 
thuế VAT 

(đồng) 
  

 
 
 
 

 
Vật tư 
ngành 
điện 

Đèn Led chiếu sáng đường 
phố công suất 400w 
Dim 5 cấp; 
Thân vỏ bằng hợp kim nhôm 
sơn tĩnh điện; 
Điên áp: 154-265V/AC; 
Cấp bảo vệ > IP65; 
Chíp LED: Nichia, Philip, 
Epistar, Lumiled ...; 
Driver: Inventronics, Philip, 
Done ...; 
Hiệu suất phát quuang: 
>110Lm/W 
Bảo hành 5 năm 

 
 
 
 
 
 

 
Cái 

 
 
 

 
QCVN19:2019/ 

BKHCN 
TCVN 

7722:2017; 
TCVN 

7722:2019; 

   
 
 
 
 
 

 
Việt Nam 

 
 
 
 
 
 

 
Không 

   
 
 
 
 
 

 
4.947.000 

  
 
 
 
 

 
Vật tư 
ngành 
điện 

Đèn Led chiếu sáng đường 
phố công suất 500w 
Dim 5 cấp; 
Thân vỏ bằng hợp kim nhôm 
sơn tĩnh điện; 
Điên áp: 154-265V/AC; 
Cấp bảo vệ > IP65; 
Chíp LED: Nichia, Philip, 
Epistar, Lumiled ...; 
Driver: Inventronics, Philip, 
Done ...; 
Hiệu suất phát quuang: 
>110Lm/W 
Bảo hành 5 năm 

 
 
 
 
 
 

 
Cái 

 
 
 

 
QCVN19:2019/ 

BKHCN 
TCVN 

7722:2017; 
TCVN 

7722:2019; 

   
 
 
 
 
 

 
Việt Nam 

 
 
 
 
 
 

 
Không 

  
 
 
 
 
 

 
6.295.000 
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CBGVLX
DBN 

 
LS-XD-
T C 

 

 

 

 
 

STT 
Nhóm 
vật liệu 

 
Tên vật liệu/loại vật liệu 

Đơn 
vị tính 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật 

 
Quy cách 

Nhà sản 
xuất 

 
Xuất xứ 

Điều kiện 
thương mại 

 
Vận chuyển 

 
Ghi chú 

Đơn giá chưa 
thuế VAT 

(đồng) 
  

 
 
 
 

 
Vật tư 
ngành 
điện 

Đèn Led chiếu sáng đường 
phố công suất 600w 
Dim 5 cấp; 
Thân vỏ bằng hợp kim nhôm 
sơn tĩnh điện; 
Điên áp: 154-265V/AC; 
Cấp bảo vệ > IP65; 
Chíp LED: Nichia, Philip, 
Epistar, Lumiled ...; 
Driver: Inventronics, Philip, 
Done ...; 
Hiệu suất phát quuang: 
>110Lm/W 
Bảo hành 5 năm 

 
 
 
 
 
 

 
Cái 

 
 
 

 
QCVN19:2019/ 

BKHCN 
TCVN 

7722:2017; 
TCVN 

7722:2019; 

   
 
 
 
 
 

 
Việt Nam 

 
 
 
 
 
 

 
Không 

   
 
 
 
 
 

 
7.554.000 

 Cột, cần đèn điện 

  Cột thép bát giác, tròn côn 
liền cần đơn thép mạ kẽm 
nhúng nóng 

         

 Vật tư 
ngành 
điện 

Cột thép Bát giác hoặc Tròn 
côn liền cần đơn. H=6m tôn 
dày 3mm 

 
Cột 

 
TCCS 

   
Việt Nam 

 
Không 

  
2.080.000 

 Vật tư 
ngành 
điện 

Cột thép Bát giác hoặc Tròn 
côn liền cần đơn. H=7m tôn 
dày 3mm 

 
Cột 

 
TCCS 

   
Việt Nam 

 
Không 

  
2.490.000 

 Vật tư 
ngành 
điện 

Cột thép Bát giác hoặc Tròn 
côn liền cần đơn. H=8m tôn 
dày 3.5mm 

 
Cột 

 
TCCS 

   
Việt Nam 

 
Không 

  
3.750.000 

 Vật tư 
ngành 
điện 

Cột thép Bát giác hoặc Tròn 
côn liền cần đơn. H=9m tôn 
dày 3.5mm 

 
Cột 

 
TCCS 

   
Việt Nam 

 
Không 

  
4.150.000 


